
UBND TỈNH CAO BẰNG 

SỞ Y TẾ 
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: 647 /SYT-NV 

V/v trả lời kiến nghị của cử tri sau Kỳ 

họp thứ 26 HĐND tỉnh khóa XVII, 

nhiệm kỳ 2021-2026 

            Cao Bằng, ngày 14 tháng 02 năm 2025 
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Thực hiện Công văn số 157/UBND-TH ngày 21/01/2025 của Uỷ ban nhân 

dân tỉnh Cao Bằng về việc trả lời kiến nghị của cử tri sau Kỳ họp thứ 26 HĐND 

tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2021-2026. Sở Y tế xin được trả lời kiến nghị của cử 

tri thành phố Cao Bằng tại Kỳ họp thứ 26 HĐND tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2021-

2026 như sau:  

1. Câu hỏi 1: Hiện nay số vaccine sử dụng tiêm chủng các bệnh truyền 

nhiễm cho trẻ em dưới 01 tuổi (thuộc Chương trình tiêm chủng mở rộng) tại 

các trạm y tế xã, phường không đủ số lượng, người dân phải sử dụng dịch vụ 

tiêm chủng bên ngoài với giá thành cao. Đề nghị làm rõ vấn đề trên để đảm 

bảo quyền lợi cho người dân. 

Trả lời: 

Danh mục bệnh truyền nhiễm, đối tượng bắt buộc phải sử dụng vắc xin và 

lịch tiêm chủng trong Chương trình tiêm chủng mở rộng quy định tại khoản 1 

Điều 1 Thông tư số 10/2024/TT-BYT ngày 13/6/2024 của Bộ trưởng Bộ Y tế ban 

hành danh mục bệnh truyền nhiễm, đối tượng và phạm vi phải sử dụng vắc xin, 

sinh phẩm y tế bắt buộc, bao gồm 09 loại vắc xin phòng 11 bệnh truyền nhiễm 

trong chương trình tiêm chủng mở rộng quốc gia như sau: 

1. Vắc xin viêm gan B liều sơ sinh 

2. Vắc xin phòng bệnh lao cho trẻ sơ sinh (BCG) 

3. Vắc xin SII (vắc xin 5 trong 1): phòng bệnh bạch hầu - ho gà -uốn ván - 

viêm gan B - viêm màng não do Hib. 

4. Vắc xin phòng bại liệt (Vắc xin IPV dạng tiêm và OPV dạng uống) 

5. Vắc xin phòng bệnh sởi 

6. Vắc xin tiêm nhắc bệnh bạch hầu, uốn ván và ho gà (DPT) 

7. Vắc xin viêm não Nhật Bản (Jevax) 

8. Vắc xin phòng bệnh sởi – rubella (MRVac) 

9. Vắc xin Rota (uống) phòng tiêu chảy do vi rút rota cho trẻ dưới 01 tuổi 

(mới triển khai từ tháng 01/2025).  

Việc cung ứng vắc xin trong chương trình tiêm chủng mở rộng (TCMR) do 
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Bộ Y tế cung ứng, trực tiếp là Viện vệ sinh dịch tễ Trung ương. Giai đoạn 2016-

2020 ngân sách Trung ương mua vắc xin cho chương trình TCMR thực hiện theo 

quy định tại điểm a khoản 7 Điều 1 Quyết định số 1125/QĐ -TTg ngày 31/7/2017 

của Thủ tướng chính phủ phê duyệt Chương trình mục tiêu Y tế-Dân số giai đoạn 

2016-2020. Đến hết năm 2020 kết thúc giai đoạn này, kể từ năm 2022-2023 việc 

cung ứng vắc xin thuộc chương trình TCMR bị gián đoạn do thay đổi về cơ chế 

mua sắm vắc xin sau khi kết thúc chương trình mục tiêu Y tế Dân số. Vì vậy đã 

làm gián đoạn việc cung ứng vắc xin dẫn đến thiếu một số loại vắc xin chương 

trình TCMR trong một khoảng thời gian nhất định trên địa bàn Thành phố Cao 

Bằng cũng như tình hình chung của các tỉnh, thành phố trong cả nước.  

Ngày 10/7/2023 Thủ tướng chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 98/NQ-

CP về việc bố trí ngân sách Trung ương năm 2023 và giao cho Bộ Y tế mua vắc 

xin thuộc chương trình TCMR theo đúng quy định. Ngày 05/02/2024 Chính phủ 

ban hành Nghị định số 13/2024/NĐ-CP về sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị 

định số 104/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ quy định về hoạt động 

tiêm chủng; theo đó ngân sách Trung ương được bố trí trong ngân sách chi thường 

xuyên của Bộ Y tế để đảm bảo kinh phí cho các hoạt động trong chương trình 

TCMR, hoàn thành các thủ tục mua sắm vắc xin theo quy định. Bộ Y tế đã hướng 

dẫn chỉ đạo các tỉnh, thành phố tổng hợp nhu cầu vắc xin trên cả nước, trên cơ sở 

đó Sở Y tế đã chỉ đạo các đơn vị trực thuộc tổng hợp nhu cầu và tham mưu cho 

Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng về nhu cầu vắc xin trong chương trình TCMR 

trên địa bàn tỉnh năm 2024 gửi Bộ Y tế. Đồng thời ban hành kế hoạch TCMR năm 

2024 để đảm bảo việc cung ứng đầy đủ vắc xin, tránh tình trạng gián đoạn vắc xin 

trên toàn tỉnh.  

Kết quả cung ứng vắc xin cho nhu cầu tiêm chủng 2024  

Việc cung ứng vắc xin trong chương trình TCMR do Bộ Y tế cung ứng, 

trực tiếp là Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương. Trong năm 2024 vắc xin trong 

chương trình TCMR được Bộ Y tế cung ứng tương đối đầy đủ theo nhu cầu. Tuy 

nhiên một số loại vắc xin bị gián đoạn trong quá trình cung ứng như: Vắc xin tiêm 

nhắc bệnh bạch hầu, uốn ván và ho gà (DPT) từ tháng 7/2024, Vắc xin phòng bại 

liệt (vắc xin IPV dạng tiêm) từ tháng 1-4/2024, vắc xin viêm não nhật bản, vắc 

xin phòng uốn ván, vắc xin phòng lao gián đoạn từ tháng 10-12/2024. Đến tháng 

02/2025 các loại vắc xin này được Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương cấp bổ sung 

cơ bản đủ theo nhu cầu đề xuất.  

Trung tâm y tế Thành phố xây dựng kế hoạch TCMR từ đầu năm và chỉ 

đạo 11 Trạm y tế xã, phường phối hợp với các ban ngành đoàn thể của địa phương 

rà soát đối tượng, dự trù tất cả các loại vắc xin trong chương trình TCMR và thực 

hiện tiêm chủng thường xuyên hàng tháng theo kế hoạch. Các vắc xin bị thiếu sau 

khi được bổ sung cung ứng đủ, Trung tâm y tế Thành phố chỉ đạo các Trạm y tế 

xã, phường có kế hoạch, thông báo tiêm bổ sung, tiêm vét cho các đối tượng chưa 

tiêm chủng đầy đủ các loại vắc xin trong chương trình TCMR theo quy định của 

Bộ Y tế.  

Tuy nhiên, trên địa bàn Thành phố Cao Bằng có nhiều điểm tiêm chủng 
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dịch vụ thuận tiện cho một số gia đình đưa trẻ đến tiêm khi một số loại vắc xin 

trong chương trình TCMR bị gián đoạn trong quá trình cung ứng, nhằm đảm bảo 

thời gian khoảng cách quy định giữa các mũi tiêm cho trẻ. Do đó, một số gia đình 

có điều kiện không tiêm vắc xin trong chương trình TCMR tại Trạm y tế xã, 

phường mà đăng ký tiêm chủng tại các dịch vụ tiêm chủng trên địa bàn Thành 

phố và sử dụng thêm các loại vắc xin không có trong chương trình TCMR để 

phòng một số bệnh truyền nhiễm khác như: Thủy đậu, Cúm, Phế cầu, Quai bị, 

Viêm màng não mô cầu có giá thành khá cao, đấy cũng là quyền lựa chọn dịch vụ 

tiêm chủng của một số người dân trên địa bàn Thành phố Cao Bằng. 

(có văn bản số 17/ĐĐBQH-VP ngày 04/02/2025 của Đoàn đại biểu Quốc 

hội tỉnh Cao Bằng về việc chuyển trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri và Công văn 

số 8088/BYT-VPB1 ngày 30/12/2024 của Bộ Y tế về việc trả lời kiến nghị của cử 

tri tỉnh Cao Bằng trước Kỳ họp thứ 8, Quốc hội khoá XV). 

2. Câu hỏi 2: Đề nghị làm rõ tình trạng thiếu thuốc trong danh mục 

bảo hiểm y tế tại các trạm y tế xã, giải pháp khắc phục để đảm bảo quyền lợi 

cho người dân khi tham gia bảo hiểm y tế. 

Trả lời:  

* Công tác tổ chức mua sắm thuốc trong năm 2024 cụ thể như sau: 

- Cung ứng 74 thuốc Generic và 05 thuốc dược liệu, thuốc cổ truyền từ 

tháng 01/20241 thuộc danh mục kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu mua thuốc tập 

trung cấp địa phương cho các cơ sở y tế công lập trên địa bàn tỉnh Cao Bằng năm 

2023-2024. 

- Cung cấp 06 thuốc thuộc Danh mục đấu thầu tập trung cấp Quốc gia cho 

các cơ sở y tế năm 2022-2023 và thuộc Danh mục đàm phán giá cho các cơ sở y 

tế theo Kết quả lựa chọn nhà của Trung tâm Mua sắm tập trung thuốc Quốc gia, 

Bộ Y tế. 

- Cung ứng cung ứng 49 thuốc Generic và 07 thuốc dược liệu, thuốc cổ 

thuộc danh mục đơn vị tự tổ chức đấu thầu2. 

                                                      

1 Quyết định số 4239/QĐ-SYT ngày 08/12/2023 của Giám đốc Sở Y tế phê duyệt kết quả 

lựa chọn nhà thầu Gói thầu mua thuốc tập trung cấp địa phương cho các cơ sở y tế công lập 

trên địa bàn tỉnh Cao Bằng năm 2023-2024 và Công văn số 5665/SYT-NV ngày 19/12/2024 

của Sở Y tế về việc phân bổ số lượng thuốc trúng thầu và hướng dẫn ký kết hợp đồng cung ứng 

thuốc năm 2023 2024 theo kết quả lựa chọn nhà thầu tại Quyết định số 4239/QĐ SYT ngày 

08/12/2023 của Sở Y tế. Trung tâm y tế thành phố tiến hành thực hiện ký hợp đồng cung ứng 

với Nhà thầu trúng thầu trước ngày 28/12/2023 đối với, Loại hợp đồng: Hợp đồng theo đơn 

giá cố định, Thời gian thực hiện hợp đồng: 24 tháng kể từ ngày ký Quyết định phê duyệt kết 

quả lựa chọn nhà thầu và đã tiến hành mua để cung ứng khám bệnh, chữa bệnh cho người dân 

từ tháng 01/2024.  

2 Quyết định số 246/QĐ-TTYT phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu: Gói thầu số 1 Thuốc 

Generic và Quyết định số 248/QĐ-TTYT phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu: Gói thầu số 2 

Thuốc dược liệu, thuốc cổ truyền. 
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* Công tác cung ứng thuốc của Trung tâm y tế thành phố phục vụ cho công 

tác khám bệnh, chữa bệnh cho các bệnh nhân thuộc phạm vi được hưởng của 

người tham gia bảo hiểm y tế cụ thể như sau: 

- Thuốc Genegic: có 191 sử dụng, trong đó có 72 thuốc được sử dụng cho 

tuyến tại trạm y tế xã, phường3.  

- Thuốc dược liệu, thuốc cổ truyền: có 29 sử dụng, trong đó có 20 thuốc 

được sử dụng cho tuyến tại trạm y tế xã, phường.  

* Nguyên nhân khách quan  

- Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu cung ứng thuốc kéo dài mắt nhiều 

thời gian, một số thuốc không lựa chọn được nhà thầu, do vậy chưa đáp ứng hết 

mô hình bệnh tật tại địa bàn Thành phố.  

- Số chỉ tiêu bệnh án ngoại trú tại 11 Trạm y tế xã/phường trên địa bàn thành 

phố theo Quyết định số 4425/QĐ-SYT ngày 30 tháng 12 năm 2023 của Sở Y tế 

Cao Bằng về việc giao chỉ tiêu kế hoạch năm 2024 cho các cơ quan, đơn vị trực 

thuộc Sở Y tế là 100 bệnh án ngoại trú (chủ yếu bệnh án điều trị bệnh tăng huyết 

áp). Năm 2024 số lượng bệnh án ngoại trú của 11 Trạm y tế xã/phường đạt 400% 

so với chỉ tiêu giao. Khi dự trù thuốc sử dụng các Trạm y tế xã/phường chỉ dự trù 

theo số lượng chỉ tiêu được giao là 100 bệnh án ngoại trú. Do vậy trong quá trình 

thực hiện vượt chỉ tiêu quá nhiều dẫn tới không tổ chức đấu thầu mua sắm kịp 

thời gây ra tình trạng thiếu thuốc là không thể tránh khỏi.  

- Việc dự trù số lượng thuốc để cung ứng phải dựa vào việc sử dụng của 

năm trước liền kề, do vậy số lượt người đến khám và kê đơn tại các Trạm y tế 

xã/phường trên địa bàn thành phố là không đồng đều, mặt khác 1 số bệnh phát 

sinh không giống mô hình bệnh năm trước cũng ảnh hưởng rất lớn đến việc cung 

ứng đủ thuốc, cụ thể như: Trạm y tế xã Chu Trinh khám bệnh được 1611 lượt (kê 

1611 đơn thuốc), Trạm y tế phường Duyệt Trung khám bệnh được 1383 lượt (kê 

1383 đơn thuốc), Trạm y tế phường Tân Giang khám bệnh được 1003 lượt (kê 

1003 đơn thuốc), còn lại khám bệnh dưới 1000 lượt như: Trạm y tế xã Vĩnh Quang 

khám bệnh được 713 lượt (kê 713 đơn thuốc), Trạm y tế phường Đề Thám khám 

bệnh được 749 lượt (kê 749 đơn thuốc), Trạm y tế phường Ngọc Xuân khám bệnh 

được 703 lượt (kê 703 đơn thuốc), Trạm y tế xã Hưng Đạo khám bệnh được 697 

lượt (kê 697 đơn thuốc), còn lại các Trạm y tế khám bệnh được dưới 500 lượt/01 

năm (kê được từ 231- 425 đơn thuốc),  

* Nguyên nhân chủ quan  

Bên cạnh các Trạm y tế xã/phường làm tốt công tác dự trù, cung ứng sử 

dụng thuốc phục vụ cho công tác khám bệnh, chữa bệnh cho các bệnh nhân thuộc 

phạm vi được hưởng của người tham gia bảo hiểm y tế, vẫn còn một số ít Trạm y 

tế xã/phường chưa nghiên cứu các thuốc có trong danh mục thuốc có tại Trung 

                                                      
3 Thông tư số 20/2022/TT-BYT ngày 31/12/2022 của Bộ trưởng Bộ Y tế Bộ trưởng Bộ Y 

tế ban hành Danh mục và tỷ lệ, điều kiện thanh toán đối với thuốc hóa dược, sinh phẩm, thuốc 

phóng xạ và chất đánh dấu thuộc phạm vi được hưởng của người tham gia bảo hiểm y tế 
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tâm y tế thành phố vào để đưa vào danh mục thuốc sử dụng tại Trạm y tế, một số 

Trạm y tế xã/phường có danh mục thuốc còn ít như: Trạm y tế phường Sông bằng 

có 28 danh mục thuốc; Trạm y tế phường Sông hiến có 25 danh mục thuốc; Trạm 

y tế phường Hợp giang có 26 danh mục thuốc, Trạm y tế phường Hòa chung có 

25 danh mục thuốc.  

* Giải pháp khắc phục  

 - Trong thời gian tới Sở Y tế tiếp tục chỉ đạo Trung tâm y tế thành phố tiếp 

tục tổ chức đấu thầu mua sắm thuốc để đảm bảo cung ứng đủ thuốc phục vụ cho 

công tác khám bệnh, chữa bệnh cho các bệnh nhân thuộc phạm vi được hưởng 

của người tham gia bảo hiểm y tế trên địa bàn thành phố Cao Bằng.  

- Sở Y tế, Trung tâm y tế thành phố xin tiếp thu các ý kiến của cử tri và tiếp 

tục chỉ đạo các đơn vị trực thuộc làm tốt công tác tiêm vắc xin phòng 11 bệnh 

truyền nhiễm trong chương trình tiêm chủng mở rộng quốc gia, cũng như công 

tác đảm bảo cung ứng đủ thuốc trong thời gian tiếp theo. 

Sở Y tế kính gửi Uỷ ban nhân dân tỉnh xem xét, tổng hợp./. 

 

 
Nơi nhận: 

- Như trên; 

- Giám đốc Sở Y tế; 

- Các Phó Giám đốc Sở Y tế; 

- Các phòng thuộc Sở Y tế; 

- Lưu: VT, NV. 

 

 KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 
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